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I. SỞ CÔNG THƢƠNG

I Tập thể

1 x

1 x x

2 Phòng Quản lý Nămg lƣợng x x

3 Phòng Kỹ thuật An toàn và Môi trƣờng x
x

4

5 x x

6 x x

2 x x

1 x
x

2 x x

3 x
x

0 0 0 9 1 7 2 0 0

Phòng Khuyến công và Tƣ vấn công nghiệp

Phòng Quản lý Thƣơng mại

         SỞ CÔNG THƢƠNG GIA LAI

Văn phòng Sở

Sở Công Thƣơng

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thƣơng mại

Thanh tra Sở

Phòng Tổ chức-Hành chính

HÌNH THỨC KHEN THƢỞNG

TỔNG HỢP KẾT QỦA BÌNH XÉT THI ĐUA, KHEN THƢỞNG CỦA HỘI ĐỒNG SỞ CÔNG THƢƠNG NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số  40 /TB-HĐ ngày 20/11/2024 của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Sở)

DANH HIỆU THI ĐUA

TT Họ và tên Chức vụ, vị trí công tác

Phòng Quản lý Công nghiệp

Tổng cộng tập thể:

Phòng Xúc tiến Thƣơng mại
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TT Họ và tên Chức vụ, vị trí công tác

II Cá nhân

1. Lãnh đạo Sở

01 Phạm Văn Binh Giám đốc Sở Công Thƣơng x x x x

02 Đào Thị Thu Nguyệt Phó Giám đốc Sở Công Thƣơng x x

03 Nguyễn Duy Lộc Phó Giám đốc Sở Công Thƣơng x x

04 Rcom Jen Phó Giám đốc Sở Công Thƣơng x x

2

1 Nguyễn Tấn Lực Trƣởng phòng x x

2 Hồ Quốc Hùng Phó Trƣởng phòng x x

3 Võ Hoài Nam Chuyên viên x x

4 Đặng Hoàng Phƣợng Vỹ Chuyên viên x x

3

5 Trần Đức Hƣng Trƣởng phòng x x

6 Lê Quang Thuận Chuyên viên x x

7 Hà Hải Long Chuyên viên x x

4

8 Nguyễn Tấn Hữu Trƣởng phòng x x

9 Hoàng Thanh Hùng Phó Trƣởng phòng x x

Phòng Quản lý Công nghiệp

Phòng Quản lý Năng lƣợng

Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trƣờng
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TT Họ và tên Chức vụ, vị trí công tác

10 Đặng Thị Hải Yến Chuyên viên x x

11 Trần Quốc Thính Chuyên viên 

5

12 Trần Khánh Toàn Trƣởng phòng x

13 Nguyễn Thị Diễm Kiều Phó Trƣởng phòng x

14 Nguyễn Lê Trƣờng Phó Trƣởng phòng 

15 Phạm Thị Hồng Ngân Chuyên viên x x

16 Nguyễn Thị Hồng Chuyên viên x
x

17 Hoàng Thanh Thanh Chuyên viên x
x

18 Nguyễn Thị Phƣơng Thảo Chuyên viên

19 Nguyễn Nhƣ Khoa Chuyên viên x

6 Thanh tra

20 Hoàng Hồng Điệp Chánh Thanh tra x x

21 Nguyễn Thị Tiên Thanh tra viên x
x

22 Đậu Thị Phúc Duyên Chuyên viên x x

7

23 Hồ Hải Nguyên Chánh Văn phòng x x

24 Nguyễn Thị Kim Loan Phó Chánh Văn phòng x x

25 Huỳnh Thị Kim Chung Phó Chánh Văn phòng x x x

Phòng Quản lý Thƣơng mại

Văn phòng
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TT Họ và tên Chức vụ, vị trí công tác

26 Bùi Tấn Phát Kế toán x x

27 Cao Văn Tuấn Chuyên viên x x

28 Trần Thị Tú Trinh Chuyên viên x x

29 Ngô Tấn Quân Chuyên viên x x x

30 Nguyễn Hoàng Hoài Thƣơng Chuyên viên x x

31 Phạm Thị Mỹ Chuyên viên x x

32 Hà Quang Toàn Lái xe x

33 Nguyễn Ngọc Hải Lái xe x

34 Trần Thị Hoạt Nhân viên phục vụ x
x

8 Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thƣơng mại

35 Nguyễn Thị Bích Thu Giám đốc Trung tâm x x
x

36 Ngô Quốc Thịnh Phó Giám đốc Trung tâm x x

37 Phùng Văn Thƣơng Phó Trƣởng phòng x

38 Ngô Thị Hoa Phó Trƣởng phòng x
x

39 Nguyễn Ngọc Quân Kế toán x

40 Đinh Thụy Hà Tiên Chuyên viên x x

Phòng Khuyến công và Tƣ vấn công nghiệp

Phòng Tổ chức - Hành chính
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TT Họ và tên Chức vụ, vị trí công tác

41 Nguyễn Hiền Quốc Việt Trƣởng phòng x

42 Mai Thanh Hải Chuyên viên x

43 Lê Thị Thanh Diệu Chuyên viên x

44 Phạm Thị Thu Chuyên viên x x

45 Nguyễn Thị Thúy Phƣợng Trƣởng phòng x x

46 Lê Hải Nguyên Chuyên viên x

47  Nguyễn Minh Huy Chuyên viên x

48 Nguyễn Thị Thanh Tiền Chuyên viên x
x

49 15 1 9 0 22 2 2 1

Ghi chú:

A. Kết quả Danh hiệu thi đua:

Phòng Xúc tiến Thƣơng mại

Tổng cộng 52 ngƣời (35 công chức, 14 viên chức, 03 hợp đồng)
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TT Họ và tên Chức vụ, vị trí công tác

I. Tập thể

1. Giám đốc Sở tặng Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến: 09/10 (Sở 05, Trung tâm 04)

2. Đề nghị UBND tỉnh tặng Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc: 01 (Tập thể Sở Công Thƣơng)

II. Cá nhân

1.  Giám đốc Sở tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến: 49/52 (Lãnh đạo Sở: 04; Sở: 31; Trung tâm: 14)

2.  Giám đốc Sở tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở: 15/52 (Lãnh đạo Sở: 04; Sở: 08; Trung tâm: 03)

3. Đề nghị UBND tỉnh tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: 01 (Phạm Văn Binh, Giám đốc Sở)

B. Kết quả khen thƣởng

I. Tập thể

1. Giám đốc tặng Giấy khen: 07/10 (Sở 03, Trung tâm 03)

2. Đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen: 02 (Phòng Kỹ thuật An toàn - Môi trƣờng, Trung tâm Khuyến công vàXúc tiến thƣơng mại)

II. Cá nhân

1. Giám đốc tặng Giấy khen: 22/52 (Sở 18, Trung tâm 04)

2. Đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen: 01 (Ngô Tấn Quân)

3. Đề nghị Chính phủ tặng Bằng khen: 02 (Huỳnh Thị Kim Chung, Nguyễn Thị Bích Thu)

4. Đề nghị Chủ tịch nƣớc tặng Huân chƣơng lao động hạng Nhì: 01 (Phạm Văn Binh, Giám đốc Sở)
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